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PHỤ LỤC 2

BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VÀ TẠM ỨNG THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT ngày 18/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

A. DANH MỤC HỆ THỐNG BIỂU MẪU

	STT
	Tên báo cáo
	Số hiệu báo cáo
	Kỳ lập
	Nơi lập
	Nơi nhận

	
	
	
	
	
	Quỹ
	Bộ TTTT

	1
	Báo cáo sản lượng dịch vụ viễn thông phổ cập
	01BC/VTCI
	Quý, Năm
	Doanh nghiệp
	x
	x

	2
	Báo cáo sản lượng dịch vụ viễn thông phổ cập phục vụ ngư dân trên biển
	01BC/VTCI
	Quý, Năm
	Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam
	x
	x

	3
	Báo cáo sản lượng dịch vụ viễn thông bắt buộc
	02BC/VTCI
	Quý, Năm
	nt
	x
	x

	4
	Báo cáo sản lượng dịch vụ viễn thông bắt buộc phục vụ cấp cứu, tìm kiếm cứu nạn trên biển
	02BC/VTCI
	Quý, Năm
	Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam
	x
	x

	5
	Báo cáo tình hình tạm ứng, thanh toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích
	03BC/VTCI
	Quý, Năm
	Quỹ
	
	x

	6
	Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích của các doanh nghiệp viễn thông
	04BC/VTCI
	Quý, Năm
	Quỹ
	
	x


          Mẫu số: 01BC -VTCI



(Ban hành theo QĐ số: 51/2008/QĐ- BTTTT của Bộ trưởng Bộ TTTT)


DOANH NGHIỆP: ……………………
BÁO CÁO SẢN LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP
Quý…. Năm…..

Dịch vụ: (1)………………………………                                   (Năm….)                                                             Đơn vị tính:……………
	STT
	Tỉnh, thành phố
	Phát triển mới
	Duy trì

	
	
	KH năm được giao
	Thực hiện
	So sánh (%)
	Kế hoạch
	Thực hiện
	So sánh (%)

	
	
	KV1
	KV2
	KV3
	Trong quý
	Lũy kế
	KV1
	KV2
	KV3
	KV1
	KV2
	KV3
	KV1
	KV2
	KV3
	KV1
	KV2
	KV3

	
	
	
	
	
	KV1
	KV2
	KV3
	KV1
	KV2
	KV3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tỉnh A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tỉnh B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


…………, Ngày… tháng….. năm…..
	Người lập biểu
	Phụ trách bộ phận
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


                                                                                                                                                                                               Mẫu số: 02BC -VTCI











(Ban hành theo QĐ số: 51/2008/QĐ- BTTTT của Bộ trưởng Bộ TTTT)


DOANH NGHIỆP: ……………………
BÁO CÁO SẢN LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC
Quý….. Năm………
(Năm….)

                  Đơn vị tính:………..                       

	STT
	Tỉnh, thành phố
	Dịch vụ 113
	Dịch vụ 114
	Dịch vụ 115
	Dịch vụ 116

	
	
	Thực hiện trong Quý
	Lũy kế từ đầu năm
	Thực hiện trong Quý
	Lũy kế từ đầu năm
	Thực hiện trong Quý
	Lũy kế từ đầu năm
	Thực hiện trong Quý
	Lũy kế từ đầu năm

	1
	Tỉnh A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tỉnh B
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


…………, Ngày… tháng….. năm…..

	Người lập biểu
	Phụ trách bộ phận
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


               Mẫu số: 03BC -VTCI











(Ban hành theo QĐ số: 51/2008/QĐ- BTTTT của Bộ trưởng Bộ TTTT)

      BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM


BÁO CÁO TÌNH HÌNH TẠM ỨNG, THANH TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ CUNG ỨNG  
DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH
Quý ……năm ….
                                                                                                                                                              Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Doanh nghiệp
	Tình hình kinh phí kỳ trước chuyển sang
	Phát sinh trong kỳ
	Luỹ kế từ đầu năm
	Số kinh phí chuyển kỳ sau

	
	
	Số kinh phí còn phải cấp
	Số kinh phí còn phải thu hồi
	Số kinh phí  phải cấp trong kỳ
	Số kinh phí đã cấp
	Số kinh phí đã thu hồi
	Tổng số kinh phí phải cấp
	Số kinh phí đã cấp
	Số kinh phí đã thu hồi
	Số kinh phí còn phải cấp
	Số kinh phí còn phải thu hồi

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9= 6-7
	10=2-6-8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                          Hà nội, ngày…….tháng……năm…
	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký,  họ tên)
	Giám đốc

(Ký,  họ tên, đóng dấu)


              BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG                                                                                           Mẫu số 04BC-VTCI
QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG  CÔNG ÍCH VIỆT NAM                                      (Ban hành theo QĐ số: 51/2008/QĐ- BTTTT của Bộ trưởng Bộ TTTT)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH 
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG

Kỳ……. Năm………

	STT
	Dịch vụ
	Đơn vị tính
	Tổng sản lượng
	Doanh nghiệp A
	Doanh nghiệp B
	Doanh nghiệp C

	
	
	
	Theo Hợp đồng
	Thực hiện đến cuối kỳ
	Tổng sản lượng theo Hợp đồng
	Số doanh nghiệp báo cáo trong kỳ
	Số Quỹ nghiệm thu trong kỳ
	Lũy kế từ đầu năm
	So sánh
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chênh lệnh số nghiệm thu của Quỹ so với số báo cáo của doanh nghiệp trong kỳ
	Tỷ lệ % thực hiện so với Hợp đồng
	……….
	……….

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	……
	……

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hà Nội, ngày… tháng… năm…
	Người lập

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


B. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BIỂU

BÁO CÁO SẢN LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP
 Mẫu số: 01BC- VTCI

1. Mục đích: 


Báo cáo này để các doanh nghiệp tổng hợp tình hình sản lượng dịch vụ mà doanh nghiệp đã cung ứng trên phạm vi cả nước và cả năm.
2. Căn cứ lập biểu:

- Các chỉ tiêu kế hoạch đối với doanh nghiệp.


- Các báo cáo sản lượng dịch vụ viễn thông phổ cập tại địa phương hàng quý.


- Báo cáo của kỳ trước.
3. Nội dung và phương pháp lập.
Mỗi chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ viễn thông phổ cập do doanh nghiệp cung ứng được lập thành 01 bảng riêng, gồm 2 phần chính là phát triển mới và duy trì . Cụ thể có các dịch vụ viễn thông công ích phổ cập như sau:

a- Phát triển, duy trì thuê bao mạng điện thoại cố định. Riêng các cột trong phần phát triển mới của biểu chỉ phản ánh số thuê bao cá nhân, hộ gia đình phát triển mới trong kỳ.

b- Phát triển, duy trì thuê bao mạng Internet băng rộng. Riêng các cột trong phần phát triển mới chỉ phản ánh số thuê bao cá nhân, hộ gia đình phát triển mới trong kỳ.

c- Phát triển, duy trì điểm truy nhập điện thoại công cộng có người phục vụ.
d- Phát triển, duy trì điểm truy nhập điện thoại công cộng không có người phục vụ.

e- Phát triển, duy trì điểm truy nhập Internet công cộng bằng phương thức khác (ngoài ADSL).
f- Phát triển, duy trì điểm truy nhập Internet công cộng băng rộng ADSL có người phục vụ.

g- Phát triển, duy trì trạm VSAT-IP.

Trong từng phần phát triển mới và duy trì của từng dịch vụ viễn thông công ích phổ cập sẽ được theo dõi riêng cho số liệu kế hoạch, số liệu thực hiện và so sánh giữa thực hiện với kế hoạch, trong đó, lại theo dõi chi tiết cho các khu vực công ích (KV1, KV2, KV3) tại từng tỉnh, thành phố và của toàn doanh nghiệp.

Số liệu của báo cáo là số liệu được tổng hợp từ số liệu tại các bảng kê sản lượng các dịch vụ viễn thông công ích phổ cập được hỗ trợ của doanh nghiệp tại các địa phương hàng quý.

Sau khi lập báo cáo, người lập biểu, người phụ trách bộ phận kê khai, thủ trưởng đơn vị phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, đồng thời ghi rõ địa điểm và thời gian lập báo cáo. 

Lưu ý: Riêng đối với báo cáo của Vishipel thì theo dõi dịch vụ hỗ trợ duy trì các đài thông tin duyên hải sử dụng công nghệ vô tuyến HF ở phần duy trì và hỗ trợ máy thu phát sóng vô tuyến HF cho tàu cá ở phần phát triển mới, trong đó theo dõi chi tiết cho từng đài và không cần theo dõi chi tiết cho từng khu vực công ích.

BÁO CÁO SẢN LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC
 Mẫu số: 02BC- VTCI

1. Mục đích: 


Báo cáo này để các doanh nghiệp tổng hợp tình hình sản lượng dịch vụ viễn thông bắt buộc trên phạm vi cả nước do doanh nghiệp cung ứng hàng quý và hàng năm.
2. Căn cứ lập biểu:

- Báo cáo này kỳ trước.


- Số liệu báo cáo tổng hợp dịch vụ viễn thông bắt buộc do các đơn vị trực thuộc lập hàng quý.

3. Nội dung của biểu và cách lập.
Báo cáo này lập hàng quý và cả năm, được sử dụng để báo cáo sản lượng của tất cả các dịch vụ viễn thông bắt buộc (113, 114, 115, 116).
Mỗi dịch vụ được phản ánh chi tiết số liệu phát sinh tại từng tỉnh theo 02 chỉ tiêu: trong kỳ và lũy kế từ đầu năm.
Sau khi lập báo cáo, người lập biểu, người phụ trách bộ phận kê khai, thủ trưởng đơn vị phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, đồng thời ghi rõ địa điểm và thời gian lập báo cáo. 

Lưu ý: Riêng đối với báo cáo của Vishipel thì theo dõi các dịch vụ viễn thông hỗ trợ duy trì thông tin viễn thông dự báo thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển, trong đó theo dõi chi tiết cho từng đài và không cần theo dõi chi tiết cho từng khu vực công ích.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ

(Mẫu số: 03BC-VTCI)

1. Mục đích: 


Báo cáo này lập để phản ánh tình hình cấp phát kinh phí hỗ trợ từng quý, năm của Quỹ cho các doanh nghiệp.

2. Căn cứ lập


- Sổ chi tiết tài khoản 353.


- Báo cáo này của kỳ trước.
3. Nội dung và phương pháp lập

+ Hàng quý, Quỹ lập báo cáo này, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội đồng quản lý Quỹ, về tình hình thực hiện việc cấp phát kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ công ích. Thời gian gửi báo cáo chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

- Cột (A) ghi số thứ tự các sản phẩm dịch vụ công ích.


- Cột (B) ghi tên sản phẩm dịch vụ công ích mà doanh nghiệp thực hiện trong quý.


- Cột 1: Số kinh phí còn phải cấp quý trước chuyển sang; số liệu ghi vào cột này lấy từ số liệu ghi ở cột 9 của báo cáo quý trước.

Khi báo cáo quyết toán kinh phí năm được duyệt thì chỉ tiêu này được phản ánh hoặc điều chỉnh theo số liệu quyết toán năm được duyệt.
- Cột 2: Ghi số kinh phí còn phải thu hồi. Số liệu ghi vào cột này lấy từ số liệu ghi ở cột 10 của Báo cáo quý trước.

- Cột 3: Ghi số kinh phí phải cấp trong kỳ. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được tập hợp từ các bảng kê thanh toán theo từng loại sản phẩm dịch vụ công ích đã thực hiện trong quý.


- Cột 4: Ghi số kinh phí đã cấp trong kỳ, căn cứ vào sổ chi tiết theo dõi số kinh phí đã được cấp trong quý để ghi vào chỉ tiêu này.

- Cột 5: Số kinh phí đã thu hồi, căn cứ vào báo cáo quyết toán được duyệt của doanh nghiệp để lấy số liệu ghi vào cột này (khi có quyết định xử lý thu hồi kinh phí đã được cấp cho các doanh nghiệp)

- Cột 6: Ghi tổng số kinh phí phải cấp lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Số liệu cột này được tính bằng cách lấy số liệu ghi ở cột 3 của báo cáo kỳ này cộng (+) với số liệu ghi ở cột 6 của báo cáo kỳ trước.


- Cột 7: Ghi số kinh phí đã cấp lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Số liệu cột này được tính bằng cách lấy số liệu ghi ở cột 4 của báo cáo kỳ này cộng (+) với số liệu ghi ở cột 7 của báo cáo kỳ trước.


- Cột 8: Ghi số kinh phí đã thu hồi lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Số liệu cột này được tính bằng cách lấy số liệu ghi ở cột 5 của báo cáo kỳ này cộng (+) với số liệu ghi ở cột 8 của báo cáo kỳ trước.


- Cột 9: Ghi số kinh phí còn được cấp chuyển kỳ sau. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này cột 9 = cột 6 (-) cột 7.

- Cột 10: Ghi số kinh phí còn phải nộp trả. Cột 10 bằng (=) Cột 2 trừ (-) Cột 6 trừ (-) Cột 8 (trong trường hợp doanh nghiệp không cung ứng dịch vụ viễn thông công ích nữa mà chỉ duy trì một phần dịch vụ).
Sau khi lập xong, người lập biểu, Kế toán trưởng, Giám đốc Quỹ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi rõ địa điểm và thời gian lập báo cáo. 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ 

VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
(Mẫu số: 04BC-VTCI)

1. Mục đích: 


Báo cáo này lập để phản ánh tình hình cấp phát kinh phí hỗ trợ từng quý, năm của Quỹ cho các doanh nghiệp.

2. Căn cứ lập


- Báo cáo sản lượng dịch vụ viễn thông công ích.

- Biên bản nghiệm thu Hợp đồng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích


- Báo cáo này của kỳ trước.
3. Nội dung và phương pháp lập

+ Hàng quý, Quỹ lập báo cáo này, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội đồng quản lý Quỹ, về tình hình thực hiện Hợp đồng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích của các doanh nghiệp viễn thông. Thời gian gửi báo cáo chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

- Cột (A) ghi số thứ tự các sản phẩm dịch vụ công ích.


- Cột (B) ghi tên sản phẩm dịch vụ công ích mà doanh nghiệp thực hiện trong quý.

- Cột (C) ghi đơn vị tính cho mỗi sản phẩm dịch vụ.

- Cột 1: Tổng sản lượng theo hợp đồng cung ứng dịch vụ (đối với tất cả các doanh nghiệp).
- Cột 2: Tổng sản lượng đã thực hiện.

- Cột 3: Tổng sản lượng theo Hợp đồng cung ứng dịch vụ của Doanh nghiệp A.


- Cột 4: Ghi số sản lượng theo từng dịch vụ doanh nghiệp báo cáo.

- Cột 5: Ghi số sản lượng theo từng dịch vụ Quỹ nghiệm thu.

- Cột 6: Ghi số lũy kế tính từ đầu năm.

Đối với các chỉ tiêu dịch vụ mang tính duy trì, số lũy kế bằng số Quỹ nghiệm thu trong kỳ hiện tại; đối với các chỉ tiêu dịch vụ mang tính phát triển, số lũy kế được cộng dồn qua các kỳ báo cáo từ đầu năm (bằng số nghiệm thu kỳ này cộng (+) số lũy kế kỳ trước)

- Cột 7: Ghi chênh lệch giữa số nghiệm thu của Quỹ so với số báo cáo của doanh nghiệp.


- Cột 8: Ghi tỷ lệ phần trăm hoàn thành Hợp đồng cung ứng dịch vụ của Doanh nghiệp.
Sau khi lập xong, người lập biểu, Kế toán trưởng, Giám đốc Quỹ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi rõ địa điểm và thời gian lập báo cáo.
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